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Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ thủ chỉ 
Techniques de pique de doigts.

Ngủ chỉ thu đào [niou chi trou dao] Cinq doigts cueillent le fruit. 3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ hùng chưởng   
Techniques de frappe de paume.

Thần thông thượng chưởng
[tran trong truong 

chouong]
Les paumes frappent vers le ciel 3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ cương đao   
Techniques de tranchant de main

Cương đao phạt thảo [coung dao phap trao]
Le sabre dur coupe les mauvaises 

herbes.
3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ cương đao   
Techniques de tranchant de main

Cương đao trảm xà [coung dao tram sa] Le sabre dur coupe le serpent. 3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ thôi sơn   
Techniques de coups de poing.

Thôi sơn tả chi [troÏ seun taï chi] La montagne s’élève sur la gauche. 3
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Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ thôi sơn   
Techniques de coups de poing.

Thôi sơn ưng trảo [troÏ seun houng tchao]  
Frapper  la montagne avec  les 

serres de l’aigle.
3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ thôi sơn   
Techniques de coups de poing.

Thôi sơn bán hạ [troÏ seun bane ha] La montagne vous attire vers le bas. 3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ phượng dực   
Techniques de coups de coude.

Phượng dực loan đài [foune iouc  loan daï]
L’aile du phénix se déploie vers le 

ciel  
3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ phượng dực   
Techniques de coups de coude.

Phượng dực bạt hổ [foune iouc bat ho] L’aile du phénix abat le tigre 3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ bát tuyệt môn quyền   Technique de 
blocage.

Bình phong hạc quyền [bin fong hac quyen]
Le flamant se  tourne et étend les 

ailes.
3
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Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ bát tuyệt môn quyền   Technique de 
blocage.

Âm dương song quyền [am zouong song quyen]

Etendre les deux mains, approcher 

les deux paumes en positif-négatif 

afin de bloquer un coup.
3

Thủ pháp  
 Techniques de main.

Bộ bát tuyệt môn quyền   Technique de 
blocage.

Giao long khắc quyền [ziao long crac quyen]
Les deux dragons dessus dessous se 

croisent pour vaincre. 
3

Cước phap  
 Techniques de pied.

Tiền cước
Coups de pied vers l’avant. 

Kim tiêu cước [Kim Tiou Ceuc
Le coup de pied comme la pointe 

d’acier.
3

Cước phap  
 Techniques de pied.

Tiền cước
Coups de pied vers l’avant. 

Thiết tiêu cước [Trièt Tiou Ceuc]
Le coup de pied comme le talon de 

fer.
3

Cước phap  
 Techniques de pied.

Hậu cước   
Coups de pied vers l’arrière. 

Câu liêm cước [Cao Lim Ceuc] La ruade de la licorne espiègle. 3
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Cước phap  
 Techniques de pied.

Hậu cước   
Coups de pied vers l’arrière. 

Hổ vỉ cước [Ho Vi Ceuc]
Le coup de pied de La queue du 

tigre.
3

Cước phap  
 Techniques de pied.

Hậu cước   
Coups de pied vers l’arrière. 

Nghịch mả cước [Gnieuc Ma Ceuc] La ruade du cheval. 3
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